
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐỒNG PHÚ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                        

 Số:       /BC-UBND                                      Đồng Phú, ngày       tháng     năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 

05 năm 2021-2025 (Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia) 

  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh ban 

hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Công văn số 858/UBND-TH ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh về việc bố 

trí vốn đối ứng ngân sách địa phương hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh về việc 

giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh về việc 

giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Đồng 

Phú thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-

2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Đồng 

Phú thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; 

Căn cứ Thông báo số 1016-TB/HU ngày 06/6/2024 của Huyện ủy Đồng Phú 

kết luận tại cuộc họp Thường trực Huyện ủy lần thứ 20/2024 (ngày 04/6/2024); 

Căn cứ Thông báo số 1020-TB/HU ngày 07/6/2024 của Huyện ủy Đồng Phú 

kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 140 khóa XII (sáng ngày 

06/6/2024); 

UBND huyện báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn 5 năm 2021-2025 (Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia), nội dung cụ thể như sau: 

1. Sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung: 
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- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Bổ sung 

danh mục, kế hoạch vốn xã Tân Lập theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 

01/4/2024 của UBND tỉnh bổ sung nhiệm vụ theo bộ tiêu chí mới cho xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2021: 2,0 tỷ đồng. 

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch 

vốn cho phù hợp với Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh 

về việc giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi và Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 23/4/2024 của 

UBND tỉnh thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2024. 

2. Nội dung và nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung:  

2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

- Bổ sung đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025: 04 danh mục, với 

tổng mức đầu tư: 2,860 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh: 2,0 tỷ đồng (Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 

01/4/2024 của UBND tỉnh); Nhân dân đối ứng: 0,860 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 

09/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh). 

2.2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 

- Điều chỉnh giảm 03 danh mục, với tổng mức đầu tư: 20,5 tỷ đồng (Nghị quyết 

số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện).  

- Bổ sung đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025: 08 danh mục, với 

tổng mức đầu tư: 26,989 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn:  

+ Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh: 25,816 tỷ đồng (Quyết định số 

784/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh). 

+ Ngân sách huyện đối ứng: 1,173 tỷ đồng (Đối ứng 5% trên tổng ngân sách 

Trung ương hỗ trợ theo quy định tại: Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 

12/7/2022 của HĐND tỉnh và Công văn số 858/UBND-TH ngày 11/3/2024 của UBND 

tỉnh). 

(Chi tiết theo Biểu đính kèm) 

Với các nội dung trên, UBND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết 

định./. 
 

Nơi nhận:                                                                      TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện;                                                               CHỦ TỊCH 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, CVKT;  

- Lưu: VT. 
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KHV đã 

được phê 

duyệt giai 

đoạn 2021-

2025

KHV điều 

chỉnh giảm 

giai đoạn 2021-

2025

KHV điều 

chỉnh tăng 

giai đoạn 

2021-2025

1 2 3 4 5 6 7

TỔNG (A+B) 50.349 20.500 20.500 28.989

A DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH GIẢM ĐẦU TƯ CÔNG 20.500 20.500 20.500 0

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội  vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số
20.500 20.500 20.500 0

1

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Nâng cấp cải tạo đường GTNT 

từ ngã ba nhà ông Ba Phương đi nhà bà Út Linh kết nối xã Tân Lợi và Tân 

Hưng huyện Đồng Phú, đầu tư giai đoạn 2)

4.200 4.200 4.200 0

2
Nâng cấp, cải tạo đường GTNT Cầu Khỉ kết nối xã Tân Phước và Đồng Tiến, 

huyện Đồng Phú
9.800 9.800 9.800 0

3
Dự kiến tỉnh giao thực hiện các dự án khác thuộc CT MTQG phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
6.500 6.500 6.500 0

B DANH MỤC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ CÔNG 29.849 0 0 28.989

I Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2.860 0 0 2.000

1
Nâng cấp, mở rộng đường từ Thửa số 57 tờ bản đồ số 65 đến thửa số 58 tờ 

bản đồ số 66 Ấp 4, xã Tân Lập 442 0 0 310

2
Nâng cấp, mở rộng đường từ Thửa số 26 tờ bản đồ số 65 đến thửa số 12 tờ 

bản đồ số 66 Ấp 4, xã Tân Lập 1.178 0 0 825

Điều chỉnh tổng mức đầu 

tư cho phù hợp với Kế 

hoạch số 147/KH-UBND 

ngày 23/4/2024 của 

UBND tỉnh

Nguồn vốn tỉnh bổ sung 

nhiệm vụ theo bộ tiêu chí 

mới cho xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao năm 2021: 

2 tỷ đồng (Quyết định số 

535/QĐ-UBND ngày 

01/4/2024), Nhân dân đối 

ứng: 0,860 tỷ đồng (theo 

Nghị quyết số 09/NQ-

HĐND ngày 12/4/2022 

của HĐND tỉnh)

Tổng mức 

đầu tư khái 

toán

Kế hoạch vốn đầu tư công 2021-2025 

điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số             /BC- UBND ngày         /      /2024 của UBND huyện Đồng Phú)

Đvt: Triệu đồng

Stt Danh mục dự án 

(NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)



2

KHV đã 

được phê 

duyệt giai 

đoạn 2021-

2025

KHV điều 

chỉnh giảm 

giai đoạn 2021-

2025

KHV điều 

chỉnh tăng 

giai đoạn 

2021-2025

1 2 3 4 5 6 7

Tổng mức 

đầu tư khái 

toán

Kế hoạch vốn đầu tư công 2021-2025 

điều chỉnh, bổ sung

Ghi chúStt Danh mục dự án 

3
Nâng cấp, mở rộng đường từ Thửa số 40 tờ bản đồ số 64 đến thửa số 25 tờ 

bản đồ số 65 Ấp 4, xã Tân Lập 740 0 0 515

4
Nâng cấp, mở rộng đường từ thửa 12, tờ bản đồ 68 đến thửa 40 tờ bản đồ 64, 

Ấp 4, xã Tân Lập 500 0 0 350

II
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội  vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi
26.989 0 0 26.989

1
Dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 

hoạt
3.634 0 0 3.634 Bổ sung mới

1.1 Xây mới nhà ở 184
0 0

184

1.2  Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung tại các xã Tân Phước, Tân Hưng, Thuận Lợi 3.450
0 0

3.450

2
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
9.699 0 0 9.699

2.1
Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ ngã ba nhà ông Ba Phương đi nhà bà Út 

Linh kết nối xã Tân Lợi và Tân Hưng (Giai đoạn 2; 1,8km)
3.312

0 0

3.312

Điều chỉnh tổng mức 

đầu tư cho phù hợp với 

Kế hoạch số 147/KH-

UBND ngày 23/4/2024 

của UBND tỉnh

2.2
Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ nhà ông Đoàn Văn Thuận đến nhà ông 

Nguyễn Văn Tư kết nối xã Tân Hưng và Tân Lợi, huyện Đồng Phú dài 1,5km
2.760

0 0
2.760 Bổ sung mới

2.3
Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ khu sinh thái ấp 1 kết nối xã Thuận Lợi và 

Đồng Tâm, huyện Đồng Phú dài 2km
3.627

0 0
3.627 Bổ sung mới

Nguồn vốn tỉnh bổ sung 

nhiệm vụ theo bộ tiêu chí 

mới cho xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao năm 2021: 

2 tỷ đồng (Quyết định số 

535/QĐ-UBND ngày 

01/4/2024), Nhân dân đối 

ứng: 0,860 tỷ đồng (theo 

Nghị quyết số 09/NQ-

HĐND ngày 12/4/2022 

của HĐND tỉnh)
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KHV đã 

được phê 

duyệt giai 

đoạn 2021-

2025

KHV điều 

chỉnh giảm 

giai đoạn 2021-

2025

KHV điều 

chỉnh tăng 

giai đoạn 

2021-2025

1 2 3 4 5 6 7

Tổng mức 

đầu tư khái 

toán

Kế hoạch vốn đầu tư công 2021-2025 

điều chỉnh, bổ sung

Ghi chúStt Danh mục dự án 

3
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

vùng đồng bào DTTS&MN
11.461 0 0 11.461 Bổ sung mới

3.1

 Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục tại Trường DTNT THCS huyện Đồng 

Phú (Khối hiệu bộ; khối phòng học lý thuyết, khối phòng học bộ môn; ký túc 

xá; phòng ở giáo viên; nhà bếp, nhà ăn; cổng rào, nhà bảo vệ; sân trường; nạo 

vét mương thoát nước nhà bếp và ký túc xá; hệ thống phòng cháy chữa cháy; 

nhà vệ sinh; tháp nước)

6.440

0 0

6.440

3.2

 Nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất khối phòng học, công trình phục vụ học tập; 

bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ (thay mái tôn hiện hữu tại 06 dãy phòng 

học, nhà ở, phòng quản lý) Trường DTNT THCS huyện Đồng Phú 

5.021

0 0

5.021

4
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
2.195 0 0 2.195 Bổ sung mới

4.1
Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao và trang thiết bị tại các ấp 

vùng đồng bào DTTS và miền núi (Nâng cấp cải tạo các nhà văn hoá tại các 

ấp vùng đồng bào DTTS&MN)

2.195

0 0

2.195
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